Phụ lục số 01

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ 2010

(Kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND

 ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Quản lý Nhà nước


	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2010
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng LĐ
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số:
	3.668
	3.402
	266
	 

	 
	I. Các sở, ban, ngành:
	1.873
	1.734
	139
	 

	1
	TT HĐND & các Ban HĐND tỉnh
	8
	8
	
	 

	2
	VP. Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
	35
	30
	5
	Bổ sung 01 Phó Chánh Văn phòng

	3
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	6
	6
	
	 

	4
	VP. UBND tỉnh
	92
	68
	24
	 

	5
	Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai về phòng chống tham nhũng
	10
	10
	
	 

	6
	Sở Thông tin và Truyền thông
	40
	34
	6
	 

	7
	Sở Nội vụ
	89
	83
	6
	 

	 
	Sở Nội vụ
	45
	44
	1
	Bổ sung 01 cho Thanh tra Sở do triển khai thực hiện Luật Công chức

	 
	Ban Thi đua Khen thưởng
	20
	18
	2
	Bổ sung 01 do tăng nhiệm vụ theo QĐ số 1127/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 (thành lập phòng Nghiệp vụ 3)

	 
	Ban Tôn giáo
	24
	21
	3
	01 TP TCHC, 01 TP Pháp chế, 01 chuyên viên phụ trách xây dựng và đất đai phòng Kitô giáo

	8
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	74
	71
	3
	01 Lưu trữ hồ sơ và 01 hậu kiểm doanh nghiệp p. ĐKKD

	9
	Sở Khoa học và Công nghệ
	63
	60
	3
	 

	 
	 Sở Khoa học và Công nghệ
	45
	42
	3
	Thành lập mới phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở: 01 TP, 01 PTP, 02 chuyên viên

	 
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	18
	18
	0
	 

	10
	Thanh tra tỉnh
	43
	38
	5
	 

	11
	Sở Công thương
	205
	198
	7
	 

	 
	Sở Công thương
	64
	60
	4
	 

	 
	Chi cục Quản lý thị trường
	141
	138
	3
	Bổ sung 01 do tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Đội Nhơn Trạch, 01 phục vụ tại Văn phòng Chi cục

	12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	116
	115
	1
	 

	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	73
	72
	1
	Tăng 01 TP do tách phòng Tài chính Kế hoạch và tăng 02 do tăng cường công tác thanh tra môi trường

	 
	Chi cục Quản lý đất đai
	19
	19
	
	Mới thành lập trên cơ sở phòng Quản lý đất đai tăng 02 so với kế hoạch

	 
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	24
	24
	0
	Tăng 01 Phó Chi cục và 01 chuyên viên quản lý đa dạng sinh học theo Luật Đa dạnh sinh học phòng Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải

	13
	 Sở Tư pháp
	44
	41
	3
	Bổ sung 1 PGĐ, 01 lưu trữ hồ sơ và quản trị mạng, 01 tạp vụ cho VP, tăng 04 để tách phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL thành phòng Xây dựng văn bản QPPL và phòng Kiểm tra văn bản QPPL, bổ sung 1 TP Bổ trợ tư pháp

	14
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	290
	270
	20
	 

	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	65
	60
	5
	 

	 
	VP. Chi cục Thủy sản
	21
	18
	3
	Giảm 07 biên chế và 03 HĐ do chuyển các trạm sang biên chế sự nghiệp

	 
	VP. Chi cục Bảo vệ thực vật
	16
	13
	3
	Giảm 34 biên chế do chuyển các Trạm sang biên chế sự nghiệp

	 
	VP. Chi cục Thú y
	34
	32
	2
	 

	 
	Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn
	26
	25
	1
	 

	 
	Chi cục Kiểm lâm
	128
	122
	6
	 

	15
	Sở Giao thông - Vận tải
	125
	117
	8
	Chuyển 04 biên chế sang HĐ (Thanh tra Sở)

	16
	Sở Y tế
	101
	91
	10
	 

	 
	Sở Y tế
	52
	49
	3
	Thành lập phòng  Quản lý hành nghề y dược tư nhân: 01 TP, 01 PTP, 02 chuyên viên

	 
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	24
	20
	4
	 

	 
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	25
	22
	3
	 

	17
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	63
	59
	4
	Giảm 02 do sắp xếp lại tổ chức

	18
	Sở Xây dựng
	70
	65
	5
	(Tăng 01 HĐ so với kế hoạch)

	19
	Sở Tài chính
	100
	92
	8
	 

	 
	 Sở Tài chính
	80
	75
	5
	Bổ sung 04 Thanh tra Sở: 01 Thanh tra ngân sách, 02 đầu tư XDCB, 01 xử lý khiếu nại, tố cáo; 01 cán bộ chuyên quản phòng Ngân sách; 01 thẩm định nguồn vốn XDCB phòng Giá công sản

	 
	Chi cục Tài chính doanh nghiệp
	20
	17
	3
	 

	20
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	91
	86
	5
	 

	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	64
	61
	3
	Giảm 01 so với kế hoạch do chuyển về Ban QLCKCN

	 
	Chi cục Bảo trợ, bảo vệ chăm sóc trẻ em
	17
	15
	2
	Bổ sung 06 biên chế và 02 HĐ (mới thành lập trên cơ sở phòng Bảo trợ Xã hội và phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em)

	 
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 
	10
	10
	
	 

	21
	Ban Dân tộc
	28
	25
	3
	01 Thanh tra, 01 PTP phòng Kế hoạch, 01 TP Chính sách và 01 chuyên viên theo dõi các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc 

	22
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	73
	69
	4
	Tăng 01 phụ trách môn địa lý P. Giáo dục phổ thông; 01 phụ trách khối GDTX P.GDTX do chuyển từ huyện về Sở quản lý; 01 phục vụ cho VP

	23
	Sở Ngoại vụ
	34
	30
	4
	Tăng 01 công nghệ thông tin

	24
	Ban quản lý các Khu công nghiệp
	73
	68
	5
	Chuyển 01 hợp đồng sang biên chế và tăng 01 P. Môi trường để thực hiện nhiệm vụ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của UBND huyện; tăng 05 do thành lập Thanh tra (tăng 06 so với kế hoạch gồm 05 Thanh tra và 01 chuyển từ Sở Lao động)

	 
	II. Các đơn vị cấp huyện:
	1.795
	1.668
	127
	 

	1
	Huyện Định Quán
	156
	143
	13
	Tăng 01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh P. TC-KH; tăng 01 bảo vệ P. TN-MT, 01 tạp vụ P. GD&ĐT do có trụ sở riêng, chuyển 01 lái xe và 01 tạp vụ sang biên chế cho phù hợp với thực tế tại địa phương  

	2
	Thành phố Biên Hòa
	216
	213
	3
	Tăng 01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh P. Quản lý đô thị; 01 Xây dựng chính quyền P. Nội vụ, 01 xóa đói giảm nghèo P. LĐ TBXH

	3
	Huyện Tân Phú
	141
	135
	6
	Tăng 01 theo dõi lĩnh vực XDCB P. TCKH theo phân cấp của UBND tỉnh (QĐ 27/2009/QĐ-UBND)

	4
	Huyện Xuân Lộc 
	155
	141
	14
	Tăng 01 P. TCKH: XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh, 01 P. GD&ĐT: Tổ chức, thi đua khen thưởng, 01 Bảo vệ nhà công vụ (chuyển từ sự nghiệp VHTT sang)

	5
	Huyện Long Thành
	162
	152
	10
	Tăng 01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh p. TC-KH, 01 phụ trách phong trào TDĐKXDĐSVH, văn hóa cơ sở P. Văn hóa và Thông tin; 01 biên chế phụ trách CSVC, 01 bảo vệ P. GD & ĐT do có trụ sở riêng; 01 Quản trị mạng, 01 tiếp nhận và trả kết quả, 02 phục vụ VP. HĐND & UBND; 01 kiến trúc, quy hoạch p. Quản lý đô thị

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	153
	141
	12
	01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh p. TC-KH; 01 an toàn VSTP P. Y tế; 01 cán bộ chờ bố trí công tác

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	158
	143
	15
	01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh p. TC-KH; 01 an toàn VSTP P. Y tế; 01 bảo vệ, 01 phục vụ P. GD&ĐT vì có trụ sở riêng; 02 bảo vệ, 01 phục vụ, 01 cây kiểng cho VP. HĐND & UBND

	8
	Huyện Trảng Bom
	177
	165
	12
	01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh P. TC-KH; 01 khiếu nại tố cáo Thanh tra; 01 bảo vệ và 01 tạp vụ P. TN - MT và P. GD & ĐT do có trụ sở riêng

	9
	Thị xã Long Khánh
	157
	148
	9
	01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh P. TC-KH; 01 môi trường P. TN-MT; 01 bảo vệ P. Y tế do có trụ sở riêng

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	156
	140
	16
	01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh, 01 bảo vệ P. TC-KH  và do có trụ sở riêng; 01 bảo vệ, 01 tạp vụ P. TN -MT; 01 tạp vụ P. GD&ĐT

	11
	Huyện Thống Nhất
	164
	147
	17
	01 XDCB theo phân cấp của UBND tỉnh P. TC-KH; 01 ATVSTP P. Y tế; 01 bảo vệ Thanh tra do có trụ sở riêng


